
DANH SÁCH SINH VIÊN CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP
Học kỳ 1 năm học 2018-2019

(Kèm theo Quyết định số:186/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 22 tháng 03 năm 2019)

STT Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú

Trình độ: Cao đẳng

Khóa 2016-2019

Ngành Công nghệ thực phẩm

1 16CC010100 Huỳnh Thị Trà 16C3

Ngành Quản trị khách sạn

1 14CC060037 Bùi Thị Thu Thảo 16Q

2 14CC060040 Nguyễn Thị Minh Thư 16Q

Khóa 2017

Ngành Kế toán

1 17CC020001 Ngô Thị Vân Anh 17A

2 17CC020005 Lương Thị Hậu 17A

Ngành Công nghệ thực phẩmNgành Công nghệ thực phẩm

1 17CC010004 Phạm Minh Tuấn Đức 17C1

2 16CC010011 Phạm Thị Hoa Hồng 17C1

3 17CC010038 Đặng Thị Thu Hà 17C2

4 17CC010048 Lê Thị Hoàng Nhi 17C2

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1 17CC120005 Thái Thị Thu Hà 17DL

2 17CC120009 Lê Thị Thùy Loan 17DL

3 17CC120014 Lê Viết Tú 17DL

Ngành Quản trị khách sạn

1 17CC130020 Hoàng Thị Cẩm Nhung 17KS

Ngành Quản trị kinh doanh

1 17CC030006 Đỗ Thị Nhã 17M

2 17CC030011 Phạm Minh Quân 17M

Ngành Quản lý chất lượng thực phẩm

1 17CC060006 Nguyễn Cao Lĩnh 17Q

Ngành Công nghệ sinh học

3 17CC040007 Huỳnh Thị Lan Phương 17S

Khóa 2018

Ngành Kế toán

1 18CC020007 Phan Thị Tuyết Nhi 18A
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2 18CC020015 Nguyễn Nhật Tín 18A

Ngành Công nghệ thực phẩm

1 18CC010022 Phạm Thị Sáu 18C1

2 18CC010031 Nguyễn Thị Thúy Vân 18C1

3 18CC120001 Lê Huỳnh Gia Bảo 18C2

4 18CC010055 Nguyễn Tư Doanh 18C2

5 18CC010044 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 18C2

6 18CC010047 Ngô Thị Cẩm Sen 18C2

Ngành Chế biến món ăn

1 18CC160001 Dương Hoàng Quang Anh 18CM

2 18CC160006 Phạm Khắc Kiệt 18CM

3 18CC160008 Ngô Trọng Nghĩa 18CM

4 18CC160014 Hồ Thị Nhật Uyên 18CM

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1 18CC120009 Lê Đinh Thảo Nhi 18DL

2 18CC120017 Huỳnh Quốc Phong 18DL

3 18CC120018 Vũ Thị Yên 18DL

Ngành Quản trị khách sạn

1 18CC130003 Lê Đức Định 18KS

2 18CC130005 Lê Trần Hưng Hà 18KS

3 18CC130016 Hồ Bảo Nam 18KS

4 18CC130017 Nguyễn Tuyết Nga 18KS

5 18CC130025 Nguyễn Thị Thà 18KS

6 18CC130031 Từ Thanh Thuý 18KS

Ngành Quản trị kinh doanh

1 18CC030005 Phạm Hữu Hà 18M

2 18CC030009 Nguyễn Thị Lệ Huyền 18M

3 18CC030016 Nguyễn Lê Thục Miên 18M

4 18CC030013 Lê Thị Phương Nhi 18M

Trình độ: Trung cấp

Khóa 2018

Ngành Công nghệ thực phẩm

1 18CT010004 Hoàng Thị Ngọc Mai 18T-C1

2 18CT010005 Trịnh Thị Ngà 18T-C1

3 18CT010007 Trịnh Xuân Nhật 18T-C1

4 18CT010010 Trần Văn Trọng 18T-C12



STT Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú

Ngành Chế biến món ăn

1 18CT160010 Lê Văn Hoàng 18T-CM1

2 18CT160022 Trương Thị Hồng Nhung 18T-CM1

3 18CT160044 Đoàn Thị Minh Hiếu 18T-CM2

4 18CT160046 Bùi Nguyễn Quang Huy 18T-CM2

5 18CT160048 Lê Thị Linh 18T-CM2

6 18CT010008 Nguyễn Lê Diễm Quyên 18T-CM2

7 18CT160059 Trần Hữu Thành 18T-CM2

8 18CT160060 Võ Ngọc Thông 18T-CM2

9 18CT160061 Nguyễn Ngọc Phương Thủy 18T-CM2

10 18CT160065 Võ Thảo Vi 18T-CM2

11 18CT160088 Nguyễn Thị Tiết Nhi 18T-CM3

12 18CT160089 Trần Văn Phước 18T-CM3

13 18CT160095 Huỳnh Thị Thanh Thư 18T-CM3

14 18CT160100 Trần Minh Tuấn 18T-CM3

Ngành Hướng dẫn du lịch

1 18CT120003 Phạm Thị Bích 18T-DL1

2 18CT120006 Phạm Văn Cường 18T-DL1

3 18CT120008 Văn Thụy Tuyết Dung 18T-DL1

4 18CT120011 Phạm Đoàn Mỹ Duyên 18T-DL1

5 18CT120012 Trịnh Ngọc Bảo Duyên 18T-DL1

6 18CT120017 Hồ Nguyễn Gia Huy 18T-DL1

7 18CT120019 Trương Chu Kỳ 18T-DL1

8 18CT120020 Mai Duy Đức Loan 18T-DL1

9 18CT120029 Nguyễn Văn Thuận 18T-DL1

10 18CT120030 Trần Lê Ngọc Tiên 18T-DL1

11 18CT140037 Lưu Văn Tuấn 18T-DL1

Ngành Nghiệp vụ nhà hàng

1 18CT140003 Chung Hoàng Châu 18T-NH1

2 18CT140005 Trần Quang Cường 18T-NH1

3 18CT140009 Phạm Hồng Hạnh 18T-NH1

4 18CT140013 Lê Mạnh Hiếu 18T-NH1

5 18CT140014 Trần Quang Hùng 18T-NH1

6 18CT140019 Lê Thị Thảo My 18T-NH1

7 18CT140021 Võ Thế Nhật 18T-NH1

8 18CT140050 Lê Thị Tâm Như 18T-NH13
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9 18CT140024 Đoàn Thị Ni 18T-NH1

10 18CT140049 Nguyễn Văn Phòng 18T-NH1

11 18CT140025 Phan Hồng Phúc 18T-NH1

12 18CT140026 Trương Vũ Hoài Phương 18T-NH1

13 18CT140029 Đào Tú Tài 18T-NH1

14 18CT140031 Trương Quốc Thái 18T-NH1

15 18CT140034 Phạm Nguyễn Duy Thảo 18T-NH1

16 18CT140035 Đồng Minh Thông 18T-NH1

17 18CT140044 Châu Ngọc Vinh 18T-NH1

18 18CT140043 Trần Quang Vinh 18T-NH1

19 18CT140045 Đỗ Hoàng Vũ 18T-NH1

20 18CT140046 Nguyễn Thị Kim Vui 18T-NH1

Tổng số sinh viên trong danh sách: 91

NGƯỜI LẬP BIỂU KT.HIỆU TRƯỞNG
(đã ký) (đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Tuyền Đặng Thị Mộng Quyên
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